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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ các nghị quyết  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên  
 

                      Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Thực hiện Thông báo số 82/TB-TTHĐND, 

ngày 28/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh, phân công chuẩn bị nội dung kỳ 

họp thứ Mười bốn, kỳ họp thứ Mười lăm HĐND tỉnh Khóa XV. Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên; trên cơ sở Tờ trình số 2857/TTr-UBND, ngày 26  tháng 

6 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo phối hợp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, 

ý kiến tham gia của các thành viên Ban. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra 

như sau: 

1. Về hồ sơ trình thẩm tra 

- Tài liệu trong hồ sơ: bảo đảm theo quy định tại khoản 2, Điều 124 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020)1 và được thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thời hạn gửi Hồ sơ: Ban nhận được Hồ sơ thẩm tra chính thức vào ngày 

26 tháng 6 năm 20242.  

2. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết với các quy định của pháp 

luật, với tình hình điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương  

 Qua kết quả rà soát các văn bản QPPL, từ năm 2004 đến nay có một số 

Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, một số Nghị 

quyết đã hết hiệu lực thi hành và thời gian áp dụng theo giai đoạn đã hoàn thành. 

                                           
 1 Tờ trình số: 2857/TTr-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ các nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm định số 955/BC-STP, ngày 07/6/2024 của Sở Tư 

pháp kèm theo bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của Sở Tư Pháp; báo cáo tiếp thu, giải trình 

1083/BC-STP, ngày 22/6/2024 (lần 2) của Sở Tư pháp. 

 2 Theo quy định tại khoản 2, Điều 124 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2020): Chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND, cơ quan trình dự thảo nghị quyết 

phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban HĐND được phân công thẩm tra. 
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Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; điểm a 

khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật thì việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để bãi 

bỏ 16 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên là cần thiết. 

3. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 

Nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ 16 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là đúng thẩm quyền của HĐND được quy 

định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, cụ thể: 

- 02 Nghị quyết căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành Nghị quyết đã hết hiệu 

lực thi hành: 

(1) Nghị quyết số 190/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công 

chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính các 

cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

(2) Nghị quyết số 385/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C 

của tỉnh Điện Biên  

-  14 Nghị quyết thời gian áp dụng theo giai đoạn đã hoàn thành: 

 (1) Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính 

sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng cao; 

(2) Nghị quyết số 117/2008/NQ-HĐND ngày 14/7/2008 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát 

triển ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

(3) Nghị quyết số 144/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua Quy hoạch phát triển cây cao su và 

ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai 

đoạn đến năm 2020; 

(4) Nghị quyết số 149/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

15/2004/NQHĐND ngày 28/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về 

việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư chương trình 

phát triểnkinh tế - xã hội vùng cao. 
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 (5) Nghị quyết số 167/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua Quy hoạch phát triển thương mại 

tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020; 

 (6) Nghị quyết số 168/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2009-2020; 

 (7) Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và 

sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2015 có xét 

đến 2020; 

 (8) Nghị quyết số 390/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-

2020 tỉnh Điện Biên; 

 (9) Nghị quyết số 392/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 

2016-2020; 

 (10) Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và 

quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

 (11) Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương 

trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

 (12) Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí 

sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

 (13) Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a 

khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc 

Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

 (14) Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ 

phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông 

tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-

2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

4. Thể thức và nội dung của dự thảo nghị quyết 

4.1. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu 

về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.  
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4.2. Về nội dung:  Ban Pháp chế nhất trí với dự thảo Nghị quyết kèm theo 

tờ trình số: 2857/TTr-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh.  

5. Ý kiến của Ban Pháp chế: 

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan tham mưu tăng cường công 

tác rà soát, đảm bảo kịp thời, chính xác, giúp UBND tỉnh xử lý đúng quy định của 

pháp luật đối với các văn bản QPPL hết hiệu lực. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ các nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình 

HĐND tỉnh xem xét thông qua./. 
 

Nơi nhận: 

 - TT.HĐND tỉnh (B/c); 
  - Các Ban HĐND tỉnh; 

 - Các đ/c Ủy viên Ban Pháp chế; 

 - LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

 - Phòng Công tác HĐND; 

 - Lưu: VT. 

 

 TM. BAN PHÁP CHẾ 

 TRƯỞNG BAN 
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